
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2200003 Mạc Thanh An 14/12/2004

2 T2200018 Lục Quỳnh Anh 28/07/2004 x

3 T2200056 Tăng Chí Đằng 24/10/2004

4 T2200110 Phạm Ngọc Giàu 01/02/2004 x

5 T2200125 Nguyễn Ngọc Hân 27/05/2004 x

6 T2200135 Lưu Gia Hạo 06/08/2004

7 T2200156 Lê Thị Mỹ Hương 28/01/2004 x

8 T2200159 Trần Minh Huy 20/03/2004

9 T2200268 Hồ Thị Mến 12/12/2004 x

10 T2200276 Nguyễn Thị Diễm My 15/02/2004 x

11 T2200365 Trà Hoàng Phúc 27/10/2004

12 T2200461 Trần Minh Thư 09/04/2004 x

13 T2200469 Nguyễn Anh Thư 09/01/2004 x

14 T2200473 Nguyễn Gia Thuận 25/04/2004

15 T2200474 Nguyễn Trí Thức 10/02/2004

16 T2200475 Lý Thị Cẩm Thương 16/04/2002 x

17 T2200477 Đoàn Lê Gia Thuỳ 12/08/2004 x

18 T2200480 Nguyễn Việt Thùy 18/04/2004 x

19 T2200484 Thái Mỹ Tiên 25/09/2004 x

20 T2200485 Lữ Thị Cẩm Tiên 03/09/2004 x

21 T2200493 Nguyễn Trung Tính 05/03/2004

22 T2200495 Trần Quốc Tính 04/04/2004

23 T2200511 Lê Quyền Trân 19/12/2004 x

24 T2200508 Cam Nguyễn Tú Trân 29/08/2004 x

25 T2200510 Huỳnh Ngọc Trân 10/12/2004 x

26 T2200516 Lê Thị Kiều Trang 11/02/2004 x

27 T2200519 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/08/2004 x

28 T2200522 Vỏ Thị Thùy Trang 30/12/2004 x

29 T2200525 Lê Minh Trí 24/02/2004

30 T2200530 Lê Ngọc Trinh 30/03/2004 x

31 T2200533 Nguyễn Nam Khánh Trình 04/05/2004

32 T2200536 Nguyễn Đức Trọng 05/11/2004

33 T2200537 Nguyễn Hữu Trọng 17/02/2004

34 T2200539 Hứa Thanh Trúc 23/07/2004 x

35 T2200540 Huỳnh Quốc Trung 16/01/2004

36 T2200541 Nguyễn Minh Trương 06/02/2004

37 T2200592 Lê Kim Xuyến 30/11/2004 x

38 T2200601 Lê Thị Như ý 05/04/2004 x
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